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Hoạt động 

 

Thời gian  

Mục tiêu 

đánh giá 

Tuần I 

(Từ 05/10- 

 09/10/2020) 

Tuần II 

(Từ 12/10/-  

16/10/2020) 

Tuần III 

(Từ 19/10/- 

23/10/2020) 

Tuần IV 

(Từ 26/10/- 30/10/2020) 

 

 

 

Trò chuyện- 

đón trẻ 

 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; động viên trẻ chào hỏi và giáo dục lễ giáo phù hợp tình 

huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp.  

* Tiếp tục tuyên truyền về cách phòng chóng dịch Covid 19, sốt xuất huyết, bệnh viêm đường hô hấp 

bệnh thường gặp khi thời tiết thay đổi (Giao mùa)… 

- Trò chuyện về Thủ Đô Hà Nội? Thủ đô Hà Nội có những danh lam thắng cảnh nào? 

- Trò chuyện với trẻ về trang phục của bé, Con thích mặc trang phục nào nhất? vì sao? 

- Trò chuyện: Ngày 20/10 là ngày gì? Cách bé thể hiện tình cảm của mình dành cho Bà, mẹ như thế 

nào? Những việc mẹ và bà làm hàng ngày làm cho con… 

- Trò chuyện về đôi tay của bé? Hàng ngày đôi tay giúp chúng mình làm những công việc gì? Cho trẻ 

làm động tác mô phỏng 

* Ôn kỹ năng: Cất ba lô, cất dép đúng nơi quy định; Bê ghế… 

*PTTC 

4 

 

*PTNT 

24, 28, 41, 

46 

 

 

  

 

 

 

Thể dục sáng 

 

- Thứ 2, 3, 5 tập theo liên khúc bài hát tháng 10. 

- Thứ 4, 6 tập theo trống: 

+ Hô hấp: Thổi bóng, ngửi hoa 

+ Tay: Hai tay đưa  ra trước, lên cao.  

+ Lưng- bụng: Tay chống hông quay người  90 độ, Hai tay đưa lên cao, nghiêng người sang trái, sang phải 

+ Chân: Lần lượt từng chân đưa ra phía trước, bước sang ngang, 

+ Bật: Bật tiến- lùi, bật tách chụm chân. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt 

động 

 học 

 

 

Thứ 

2 

 

 

Toán 

Tạo nhóm theo 1 dấu hiệu 

 

 

Toán 

Nhận biết hình tròn – 

vuông 

 

 

 

Toán 

Phân biệt phía trước - 

sau của bản thân 

 

 

 

 

Toán 

Nhận biết tay tay phải 

tay trái bản thân 

. 

 

 

Thứ 

3 

 

HĐKP 

Trò chuyện về 1 số cảnh 

đẹp của thủ đô Hà Nội 

 

 

HĐKP 
Tìm hiểu về trang phục 

biểu diễn trên sân khấu 

 

 

 

HĐKP 

Trò chuyện về mẹ  

 

HĐKP 

Đôi tay của bé. 

 

 

 

Thứ 

4 

 

Thể dục 

-VĐ:Đi theo hướng thắng 

-TC: Bắt bướm 

  

 

Thể dục 

-VĐ: Bò theo hướng 

thắng 

-TC: Cây cao, cỏ thấp 

 

 

Thể dục 

-VĐ:Ném xa bằng 1 

tay 

-TC: Bò mang vật trên 

lung 

 

 

Thể dục 

-VĐ: Lăn bóng 

-TC: Chó Sói xấu tính 

 

 

Thứ 

5 

 

Âm nhạc 

- DH: Baby shark 

-TC: Ai nhanh nhất 

 

 

 

Văn Học 

Thơ: Đôi dép 

 

Âm nhạc 

- DH: Con heo đất 

- TC: Nhảy theo điệu 

nhạc 

 

Văn Học 

Kể truyện tự do:  

Mỗi người một việc 

 

 

Thứ 

6 

 

Tạo Hình 

Xé dán,Tô màu lá cờ Việt 

Nam 

 

 

 

Tạo Hình 

Xé dán trang phục bé 

thích từ giấy vụn 

 

 

Tạo Hình 

Làm bưu thiếp tặng 

bà, tặng mẹ 

 

 

 

Tạo Hình 

In ngón tay tạo hình 

con chim 

 

 



 

 

 

 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

 

 

 

 

* HĐCMĐ: 

- Quan sát 1 số bức tranh vẽ trên tường; Thăm quan triển lãm tranh về Hà Nội xưa và nay; Quan sát lá 

xanh, Pha màu Xanh lá cây từ màu xanh da trời và vàng. tìm hiểu về lá rụng. 

- Quan sát: thời tiết mùa thu; Quan sát mâm cỗ trung thu của trường; Đi dạo, chơi khu cát nước; Vui 

chơi ở khu vườn cổ tích ; Giao lưu các trò chơi vận động với lớp Bé 4 . 

- Những nơi nguy hiểm cần tránh; Tô màu và chấm màu sỏi; Làm quen với bảng vẽ ở khu vui chơi; 

Quan sát vườn cây của bé. đong nước bằng một số đồ dùng,  

- Quan sát: đồ chơi ngoài trời; Tìm hiểu sự phát triển của cây; Làm thí nghiệm đất – sỏi với nước; Giao 

lưu âm nhạc với lớp MGB 4.  

* TCVĐ: Lộn cầu vồng, Tìm bạn  thân, hãy làm theo tôi,Chơi  với sỏi, chơi cát nước, vận động liên 

hoàn ; VĐ tinh: Gắp sỏi , Gập, đan ngón tay vào nhau 

* Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời 

* Thứ 4 hàng tuần tập erobic. 

* Lao động vệ sinh sân trường (Sáng thứ 6 hàng tuần) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động góc 

- Góc sách - văn học( 4 tuần ): Tập diễn rối truyện “Đôi bạn tốt”; Xem sách đúng chiều; Thư dãn cùng 

gấu bông; Tô các nhân vật trong truyện  

- Góc tạo hình (tuần 1,3,4 ): Vẽ phấn trên bảng đen, In bàn tay chấm màu theo ý thích, Trang trí các đồ 

dùng bạn trai, bạn gái ; Trang trí bưu thiếp tặng bà, tặng mẹ (Trọng tâm tuần 3) 

- Góc toán (Tuần 2,,3,4): Sắp xếp que tính đúng chiều; Chơi  với các màu Xanh – Đỏ -Vàng ; Xâu màu 

xanh – đỏ- vàng. 

- Góc thiên nhiên( 4 tuần ): Bé tưới cây (Trọng tâm tuần 4); Sắp xếp sự phát triển của cây, Chơi ống 

nước 

- Góc thực hành cuộc sống (4 tuần): Trẻ tập đóng mở nắp chai, kẹp gỗ, cách cầm kéo, dao, Cách sử 

dụng kéo, cắt theo hướng thẳng, cách cuộn thảm, chuyền hạt bằng thìa , rót khô ( Bình vòi, có hạt). 

- Góc bán hàng( 4 tuần ):  Bán các thực phẩm sạch có lợi cho sức khỏe: hoa quả, bánh, chả xiên; Các 

loại đồ dùng bày tiệc trang trí: ly, cốc, thìa, giấy ăn 

- Góc xây dựng (Tuần 1, 2, 3): Bé tập làm kiến trúc sư: Hà Nội của bé (Trọng tâm tuần 2), trồng cây, 

vườn hoa, khu vui chơi… 

-Góc âm nhạc(Tuần1, 2, 3,5 ): Trình diễn thời trang bé(Trọng tâm tuần 2);  Biểu diễn các bài hát đã 

học; Chơi với các nhạc cụ; Biểu diễn âm nhạc; Tập biểu diễn bài “ Đôi bàn tay” 

- Góc vận động( Tuần  2, 4 ): Chơi với thảm qua trò chơi đi trong đường hẹp; Dẫm (đi) trên dây, Bặt 

qua 3 ô 



- Góc bác sĩ (Tuần 1,2,4): khám chữa bệnh cho mọi người  

 

 

 

 

 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Trò chuyện về một số thực phẩm, gọi tên nhóm: Thực phẩm giàu chất đạm: thịt, cá... 

Nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh; thịt có 

thể luộc, rán, kho; gạo nấu cơm, nấu cháo...; Biết: ăn nhiều loại thức ăn, ăn chín, uống nước đun sôi để 

khỏe mạnh; uống nhiều nước ngọt, nước có gas, ăn nhiều đồ ngọt dễ béo phì không có lợi cho sức 

khỏe. 

- Thực hành:  rửa tay bằng xà phòng, lau mặt,(trước khi ăn); Vệ sinh răng miệng (xúc miệng nước 

muồi): sau khi ăn hoặc trước khi đi ngủ, sáng ngủ dậy; Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo; 

Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn; Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn; Bỏ rác đúng nơi 

qui định; không nhổ bậy ra lớp khi ăn.  

- KNTHCS: Ôn kỹ năng bê ghế, lau mặt , vệ sinh sau giờ ăn (xúc miệng nước muối, đi vệ sinh); kê gối 

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 

chiều 

- Trẻ Chơi TC phân biệt hành vi đúng –sai: việc làm của mình ảnh hưởng đến mọi người xung quanh; 

KNTHCS: Trẻ tập đóng mở nắp chai, kẹp gỗ; Trẻ chơi TC chọn tranh các loại thức ăn theo yêu cầu; 

Xem clip về  thủ đô Hà Nội; Hát “Yêu Hà Nội”; Kể chuyện theo tranh miêu tả Hồ Gươm 

- Thực hành tình huống không đi theo người lạ; BTTT7:Trang phục giống nhau KNTHCS: Trẻ tập 

cách cầm kéo, Cách sử dụng kéo, cắt theo hướng thẳng, Tạo hình:Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái:  

Âm nhạc: DH nâng cao: Baby shark; Tc: Tai Ai Tinh  

- Đọc thơ: Bàn tay mẹ; cắt các h/a trong báo cầu vồng để làm tranh theo chủ đề; KNTHCS:Trẻ tập 

cách cuộn thảm; Nghe cô kể chuyện:Tay phải, tay trái 

- Chơi TC phân biệt Tay phải-tay trái  ; KNTHCS: Trẻ tập chuyền hạt bằng thìa , rót khô ( Bình vòi, có 

hạt); ; Làm quen và chơi với một số dụng cụ âm nhạc; Kể truyện: Gấu con bị sâu rang;Âm nhạc: DH 

nâng cao: Con heo đất 

-NH: Bé heo xinh tròn 

* Thứ 2 hàng tuần lao động VS 

* Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 

Chủ đề- sự kiện Thủ Đô HN 

 

 

Trang phục 

của bé 

 

Ngày của bà và mẹ 

(Ngày Phụ Nữ VN 20/10) 

Đôi tay của bé 

 

 

 



 

 

 

 

 

Đánh giá kết 

quả thực hiện 

 

-Đánh giá kết quả trên trẻ: 

+ Mục tiêu 4: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………... 

+ Mục tiêu 46: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………... 

+ Mục tiêu  41: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………... 

+ Mục tiêu  24: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………... 

+ Mục tiêu 28: ……..% trẻ đạt. Còn 1 số trẻ chưa đạt …………....…………………………………... 

- Điều chỉnh kế hoạch (nếu cần): ……………………………………………………………………….. 

…..……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………................................................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………...……………………………………………………………………………………………… 

.………………………............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................... 

 

 


